


VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
 NHÁNH 2: DỰ ÁN GIẤY
Thứ hai, ngày 05 tháng 01 năm 2026
                                                  Tên hoạt động học: Tìm hiểu các nguyên vật liệu tái chế
 					                 Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết phế thải bao gồm nhiều loại: phế thải nhựa, phế thải giấy bìa, phế thải thủy tinh, phế thải ni lông....
- Biết được tác dụng của việc phân loại phế thải là để tái sử dụng và bảo vệ môi trường
- Phát triển vốn từ về các loại phế thải cho trẻ
- Trẻ biết cách so sánh và phân loại phế thải theo chất liệu
- Phát triển kĩ năng phán đoán, ghi nhớ có chủ định, kĩ năng so sánh tổng hợp.
- Phát triển kĩ năng nghe, hiểu lời nói, biết diễn đạt suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ, phát triển vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc
- Trẻ có kĩ năng hợp tác làm việc theo nhóm..
- Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia hoạt động.
- Có ý thức bảo vệ môi trường
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Máy tính
- 3 thùng nhựa đựng các loại phế thải đã qua xử lý do phụ huynh và giáo viên thu gom
- Clip quay trẻ đi thực tế tại các khu tập trung phế thải gần trường
- Clip về tác hại của phế thải không được thu gom ảnh hưởng tới môi trường
- Clip về phân loại và tái chế phế thải sưu tầm
- Bảng nỉ, giấy A3, giấy A0; bút dạ...
- 9 khay nhựa để trẻ phân loại phế thải
- Giấy A0, bút màu, kéo, hồ, keo sữa, nhũ, màu nước, dây bện các màu, dây gai, đăng ten ...
3. Tiến hành hoạt động
* Ổn định tổ chức:
- Trẻ xem clip quay cảnh trẻ đi chỗ để rác của trường
- Khi đi qua các khu tập trung phế thải các con nhìn thấy điều gì?
a. Hoạt động 1:  Tìm hiểu về rác thải 
- Các loại phế thải được để như thế nào? Để như thế sẽ gây ra điều gì?
- Xem clip về tác hại của phế thải không được thu gom ảnh hưởng tới môi trường.
- Để môi trường không bị ô nhiễm thì chúng mình cần phải làm gì?
- Cô và bố mẹ các con đã thu gom 1 số loại phế thải và đã vệ sinh để phục vụ cho giờ học của các con, cô nhờ 6 bạn mang các thùng phế thải vào lớp nào.
- Bây giờ các con hãy chia thành 3 nhóm và cùng kiểm tra xem trong thùng có những loại phế thải gì và được làm bằng gì? 
b. Hoạt động 2: Phân loại rải thải
- Cô cho trẻ xem clip video phân loại các laoij rác thải.
- Chúng mình vừa xem video nói về điều gì?
- Có những loại rác gì nào?  ( Rác hữu cơ, rác vô cơ)
+ Rác vô cơ gồm những loại nào?
+ Rác vô cơ có những loại nào?
- Cho trẻ kể tên các loại phế thải mà trẻ mang đến 
- Vậy bây giờ chúng mình sẵn sàng phân loại rác cùng các bạn nhé!
- Cô hỏi cá nhân trẻ nhặt được loại rác gì?
- Cho trẻ nói về cách hiểu về loại rác thải mà trẻ lấy được.
+ Trong các phế thải của nhóm thì phế thải nào còn dùng lại được 
+ Các con sẽ dùng vào việc gì? 
+ Cho trẻ xem clip phân loại phế thải 
+ Theo các con phân loại phế thải sẽ có tác dụng gì? 
- Cho trẻ đeo găng tay và lựa chọn 1 loại rác thải  trong thùng. 
- Cho trẻ trẻ phân loại rác vào 2 thùng rác: Rác hữu cơ và thùng rác vô cơ.
- Cô kiểm tra trẻ phân loại rác hữu cơ và vô cơ.
- Cô khái quát: Phân loại phế thải sẽ giúp cho quá trình xử lí và tái chế phế thải nhanh hơn, đảm bảo vệ sinh môi trường 
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, không được vứt rác bừa bãi. Biết bỏ rác vào thùng theo ký hiệu bên ngoài.
c. Hoạt động 3: Bé vui cùng môi trường 
- Cô chia lớp thành 3 nhóm. Các nhóm sẽ làm đồ chơi theo yêu cầu của cô.
- Nhóm 1: Làm đồ dùng đồ chơi từ phế thải thủy tinh 
- Nhóm 2: Làm đồ dùng đồ chơi từ phế thải giấy bìa 
- Nhóm 3: Làm đồ dùng đồ chơi từ phế thải nhựa
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm thực hiện.
- Cô quan sát động viên trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ mang sản phẩm đi trưng bày tại góc bán hàng.
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Không có
+ Phương án giải quyết: không có
5.  Đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ ba, ngày 06 tháng 01 năm 2026
                                          Tên hoạt động học :- Dạy kỹ năng ca hát: Em vẽ môi trường màu xanh
                                                                            - Hát nghe: Hãy giữ hành tinh xanh
                                                                                              - Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
                  Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ
[bookmark: _GoBack]                                         (QCN)
1. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hiểu nội dung, biết tên bài hát, tên tác giả
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi âm nhạc
- Trẻ hát nhịp nhàng theo bài hát, thể hiện tình cảm nhịp điệu vui của bài hát
- Rèn trẻ có phản ứng nhanh khi nghe hiệu lệnh
- Trẻ biết chơi đúng cách chơi, luật chơi trò chơi âm nhạc
- Mỗi bạn nhỏ đều có quyền được sống trong môi trường sạch đẹp, an toàn.
- Giáo dục trẻ biết yêu qúy chia sẻ tình cảm thân ái với bạn.
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Đàn có nhác đệm bài hát “ Em vẽ môi trường màu xanh” , “Hãy giữ hành tinh xanh”
- 4 cái vòng nhựa
3. Tiến hành hoạt động:
* Ổn đinh, gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì ?
- Bài thơ nói về điều gì ?
a. Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát : Em vẽ môi trường màu xanh
- Cô giới thiệu tên bài hát : Em vẽ môi trường màu xanh của  tác giả Nguyễn Linh
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần không nhạc
+ Cô vừa hát bài hát gì ? 
- Cô hát lần 2 cùng với nhạc
- Giảng nội dung bài hát : bài hát nói về nhà bạn nhỏ vẽ môi trường màu xanh và cùng giữ cho môi trường đó luôn có không khí trong lành.
- Cho cả lớp hát lại theo nhạc đệm cùng cô 2 -3 lần.
- Mời tổ nhóm,  Cá nhân, hát (cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Cho trẻ thi đua hát theo nhóm, chuyển đội hình hát đối đáp.
- Hát theo người chỉ huy, hát to nhỏ.
- Hỏi trẻ vừa được học bài hát gì ?
b. Hoạt động 2 : Nghe hát : Hãy giữ hành tinh xanh
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe: Hãy giữ hành tinh xanh
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần.
- Giảng nội dung bài hát bài hát nói về mọi người cùng chung tay giữ cho hành tinh xanh
“Các con có quyền được sống trong môi trường xanh – sạch – đẹp, vì vậy chúng mình cần biết giữ gìn môi trường bằng cách không xả rác, chăm sóc cây xanh.”

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 (hát với nhạc đệm kết hợp minh họa).
- Cho trẻ xem trên máy tính , hát và vận động cùng cô
- Hỏi trẻ tên bài hát cô vừa hát.
c. Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh nhất ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi .
- Cách chơi : Trẻ có phản ứng nhanh khi nghe nhạc xung quanh lớp học khi nhạc dừng nhảy thật nhanh vào vòng.  Chú ý số vòng sẽ ít hơn số trẻ.
- Luật chơi:. Bạn nào chậm thì chạy quanh một vòng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Cô quan sát, nhận xét, động viên, khen ngợi trẻ
4 . Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Có trẻ hát chưa thuộc lời bài hát
+ Phương án giải quyết:  Giáo viên cho trẻ hát lại và hát cùng trẻ
5.  Đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	



















Thứ tư, ngày 07 tháng 01  năm 2026
Tên hoạt động học: Hướng dẫn trẻ làm quả cầu giấy
Lĩnh vực phát triển: Thể chất
1. Mục đích – yêu cầu
-  Trẻ biết vo giấy để làm quả cầu giấy.Trẻ thích chơi cầu giấy và biết tung, bắt quả cầu giấy bằng hai tay.
-  Luyện vận động tinh, sự khéo léo linh hoạt của các ngón tay, kỹ năng tung và bắt quả cầu giấy.
- Phát triển vận động của tay: cầm nắm, tung và bắt quả cầu giấy, khả năng phối hợp thị giác với vận động.
- Giáo dục trẻ khi chạy chơi không tranh giành đồ chơi, không chen lấn, xô đẩy nhau.
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- 2 rổ tròn.
- 3 rổ vuông, các loại giấy, keo, khăn ướt.
- 2 cột ném quả cầu giấy
3. Tiến hành hoạt động
a.Hoạt động1: Vận động theo nhạc bài Nào chúng ta cùng tập thể dục.
+ Hàng ngày, để cơ thể chúng ta khỏe mạnh phải làm gì ?
+ Xem hình ảnh các bạn tập thể dục với vòng, gậy, nơ, bóng
- Cô giới thiệu vận động và cho trẻ dàn đội hình vòng tròn tập theo nhạc với bài hát « nào chúng ta cùng tập thể dục » chú ý bổ trợ động tác cơ tay, gập, mở, các ngón tay, cuộn cổ tay....Lớp tập cùng cô 1 lần và chuyển hoạt động
b. Hoạt động 2 : Làm quả cầu giấy
- Cô giới thiệu vận động tinh: Làm quả cầu giấy
- Giới thiệu và đàm thoại về vật mẫu
+ Cô có gì ?
+ Những quả bóng này làm bằng chất liệu gì ?
+ Theo con, làm cách nào để được quả bóng xinh này ?
+ Để làm được những quả bóng xinh này đẹp giống cô, các con hãy chú ý xem cô làm nhé.
- Cô hướng dẫn: vừa làm vừa giải thích : Đầu tiên cô lấy tờ giấy rồi vo tròn lại làm quả bóng nhỏ, sau đó cô cho quả bóng nhỏ vào tờ giấy to hơn và tiếp tục vo tròn lại làm quả bóng to hơn, cứ như vậy vo giấy làm cho đến khi quả bóng to theo ý mình muốn. Khi cô làm xong cho trẻ xem quả bóng đã được hoàn chỉnh.
- Cho trẻ nhắc lại cách làm quả bóng.
- Cho trẻ thực hiện : Chia lớp thành 4 nhóm cùng thực hiện. Trong quá trình trẻ làm, cô mở nhạc không lời cho trẻ nghe, cô bao quát động viên giúp đỡ trẻ kịp thời.
- Kết thúc : Cô nhận xét sản phẩm
c. Hoạt động 3: Chơi với quả cầu
- Với những quả bóng xinh này, các con sẽ chơi những trò chơi nào ?
- Cô cho trẻ chơi ném tự do.
- Các cháu vừa chơi trò gì với quả bóng đó?
- Cô định hướng trò chơi ném bóng vào rổ, cho trẻ chơi tự do ném bóng vào rổ
- Cô tập trung trẻ thành 2 hàng, cô hướng dẫn lại cách ném bóng vào rổ : TTCB đứng chân trước chân sau, tay cầm bóng cùng phía với chân sau, khi có hiệu lệnh ném, tay đưa ngang tầm mắt nhắm vào rổ và ném bóng vào rổ. Ném xong, về đứng cuối hàng cho bạn kế tiếp lên thực hiện. Lớp thực hiện 1-2 lần.
- Thi đua 2 đội : Chia lớp thành 2 đội thi đua ném bóng vào rổ, luật chơi: những quả bóng nào rơi vào rổ mới được tính. Kết thúc lượt chơi, đội nào có số lượng bóng rơi vào rổ nhiều hơn sẽ chiến thắng.
* Kết thúc: cô nhận xét kết quả 2 đội và cho trẻ thu dọn đồ dùng.
4 . Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Có trẻ còn xé vụn giấy
+ Phương án giải quyết:  Giáo viên nói và hướng dẫn lại trẻ cách làm cầu giấy
5.  Đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	











Thứ năm, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Tên hoạt động học: Truyện “Nỗi đau của lá”
Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
(SEL)
1. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện: Nỗi đau của lá , tên tác giả
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, kể lại được câu chuyện theo tranh
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
-  Nhận biết cảm xúc của bản thân và người khác.
 - Biết chia sẻ cảm xúc, tìm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.
- Giáo dục trẻ phải biết bảo vệ môi trường, không hái hoa bẻ cành, phá hoại cây cối
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Nhạc các bài hát có trong chủ đề
- Tranh ảnh minh họa nội dung câu chuyện
- Tranh ghép nội dung truyện 
- Hộp quà
3. Tiến hành hoạt động:
* Ổn định tổ chức
- Cô tặng trẻ một món quà
- Trò chuyện với trẻ về món quà
- Con có nhận xét gì về chiếc hộp này?
- Giới thiệu câu chuyện: Nỗi đau của lá
a. Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Lần 1: Cô kể kết hợp cử chỉ điệu bộ
+ Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể kết hợp tranh minh họa
b. Hoạt động 2: Đàm thoại nội dung câu chuyện
+ Câu chuyện kế về nhân vật nào? 
+ Nhân vật đó mọc ra từ đâu?
+ Hằng ngày lá cây làm công việc gì?
+ Điều gì xảy ra với những chiếc lá?
+ Chiếc lá cảm thấy như thế nào?
+ Thời gian sau, điều gì đã xảy ra với những chiếc lá?
+ Hành động  của các bạn đã dẫn tới điều gì?
“Biết gọi tên cảm xúc sẽ giúp chúng mình hiểu bản thân và giúp đỡ người khác.”
- Giáo dục trẻ: Phải biết bảo vệ môi trường, không hái hoa bẻ cành, phá hoại cây cối
- Lần 3: Cô cho trẻ xem câu chuyện 1 lần trên video.
c. Hoạt động 3: Trò chơi: Ghép tranh 
- Cách chơi: Cô cho trẻ bật qua vòng để đi lấy các mảnh ghép và nhanh chóng ghép thành bức tranh hoàn thiện tương ứng với các nhân vật trong truyện 
- Luật chơi: Đội nào hoàn thiện bức tranh nhanh và đúng nhất đội đó sẽ giành chiến thắng 
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc: 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Một số trẻ chưa trả lời được câu hỏi đàm thoại
+ Phương án giải quyết: Cô gợi mở để trẻ trả lời câu hỏi theo sự gợi ý của cô
5.  Đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ


b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	


 








Thứ sáu, ngày 09 tháng 01  năm 2026
Tên hoạt động học: Steam Tái chế giấy( UDPPGD STEAM : Dạy học 5E )
Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ

1. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI
* Khoa học:  Trẻ biết được giấy tái chế, các loại giấy được tái chế, tác dụng của giấy đối với con người, tác dụng của việc tái chế giấy.
* Công nghệ: Trẻ sử dụng loa, máy tính, bút, bảng..
* Kỹ thuật: Trẻ thực hiện các kỹ năng: Xé, say, sàng, lọc…
* Nghệ thuật: Tạo hình khuôn  giấy
* Toán học: Hình dạng giấy 
* Ngôn ngữ: Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
* Phát triển khả năng cảm xúc và xã hội: Biết chia sẻ, thảo luận, nhận biết biết phân biệt các loại giấy
* Các kỹ năng trong thế kỷ 21: + Tư duy phản biện. Giao tiếp, hợp tác…
2. NGUYÊN VẬT LIỆU
- Các loại giấy khác nhau
- Nhạc các bài hát trong chủ đề, Khuôn làm giấy, máy say, bộ lọc giấy,….
- Video clip quy trình tái chế giấy
- Bảng ghi chép, bút dạ.
3. QUY TRÌNH 5E
3.1. Engagement ( Thu hút):
– Tạo bối cảnh: Cho trẻ chơi với giấy đã qua sử dụng 
– Đặt các câu hỏi thăm dò kiến thức của trẻ:
+ Các con biết gì về giấy
+ Giấy có tác dụng như thế nào đối với con người?
+ Để biết tái chế giấy như thế nào thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về quy trình tái chế giấy nhé! 
3.2. Exploration (Khám phá):
* Cô cho trẻ khám phá giấy và xem video quy trình tái chế giấy
+ Nhóm 1,2 : Giấy báo, giấy xi măng
+ Nhóm 3,4 : Giấy bản 
+ Nhóm 5: Giấy vẽ đã qua sử dụng
- Màu sắc của giấy?
- Tác dụng của giấy?
- Tên gọi của giấy nhóm mình khám phá?
- Quy trình tái chế giấy
- Trẻ thảo luận, khám phá và ghi chép vào bảng của nhóm mình
3.3. Explain (Giải thích).
- Cho từng nhóm lên chia sẻ về bảng ghi chép vào bảng nhóm mình.
- Cô gợi ý để trẻ giới thiệu, thuyết trình bảng của nhóm mình
– Cô đặt câu hỏi kích thích, gợi ý trẻ chia sẻ những điều trẻ đã khám phá được.
+ Con hãy chia sẻ cho cô và các bạn về giấy mà nhóm con vừa được khám phá?
+ Con có cảm nhận gì về giấy và quy trình làm giấy?
3.4. Elaboration ( Mở rộng, củng cố).
– Các nhóm vừa được khám phá về giấy rồi. Các nhóm hãy thảo luận và lên ý tưởng xem nhóm mình sẽ tái chế giấy gì và sẽ làm như thế nào?
– Cô mời nhóm 1 đại diện các bạn trong nhóm xem nhóm con sẽ làm gì?
– Các nhóm còn lại hỏi tương tự. Giáo viên cho mỗi nhóm làm 1đồ dùng, đồ chơi sử dụng được khi có gió. Trẻ Lựa chọn nguyên liệu và thực hiện theo quy trình kỹ thuật.
+ Tái chế giấy báo
+ Tái chế giấy bản
+ Tái chế giấy trắng đã qua sử dụng.
– Cô động viên, hỗ trợ những trẻ còn chưa thực hiện được.
+ Các con đang làm gì?
+ Các con làm như thế nào?
+ Bước tiếp theo con làm gì?
+ Các con có gặp khó khăn gì không?
- Trẻ thảo luận về kết quả đạt được của nhóm mình.
- Cho trẻ thử nghiệm sản phẩm của nhóm mình.
3.5. Đánh giá.
- Cô quan sát quá trình trẻ hoạt động động tham gia của trẻ.( sử dụng các chất liệu khác nhau, các yêu cầu khác nhau).
- Đánh giá khả năng hiểu biết và giao tiếp của trẻ
– Tổ chức cho trẻ chia sẻ, thuyết trình về sản phẩm của mình.
+ Con hãy chia sẻ cho cô và các bạn về sản phẩm nhóm con làm? 
- Trẻ đánh giá và chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình
+ Có nhóm nào đặt câu hỏi về sản phẩm của nhóm bạn không?
+ Con có góp ý gì cho sản phẩm của nhóm bạn?
– Cô nhận xét chung
+ Hoạt động hôm nay con thấy có điều gì thú vị?
– Con có thấy khó khăn gì trong khi sử dụng các nguyên liệu để khám phá?
+ Con muốn thay đổi điều gì nếu được thực hiện tiếp?
- Cô đánh giá, ghi nhận, khuyến khích những sáng tạo của trẻ.
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
a,  Dự kiến tình huống : Một số trẻ chưa chú ý, trả lời còn bé.
b, Phương án giải quyết:  Giáo viên cho trẻ ngồi gần cô và hỏi trẻ nhiều hơn.
5. Đánh giá trẻ hàng ngày
a.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


b.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	













DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  TÁI CHẾ- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nhánh 2: Dự án giấy
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 09/01/2026
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